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I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức: HS nắm vững kiến thức cơ bản phần Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn.

2. Kĩ năng:

- Có kĩ năng trả lời câu hỏi về tác giả tác phẩm, nội dung phần văn bản.

- Nhận diện được các biện pháp tu từ, câu trần thuật đơn, vận dụng kiến thức Tiếng Việt, phát hiện lỗi và chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ.

- Biết làm bài văn miêu tả có bố cục rõ ràng, mạch lạc.

3. Thái độ:

- Học bài và ôn tập nghiêm túc.

- Cảm nhận và yêu mến vẻ đẹp và con người đất nước Việt Nam.

4. Định hướng năng lực: Phát huy năng lực của học sinh: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề.

II. Phạm vi ôn tập:

A. Phần Văn

1. Kiến thức: Các văn bản truyện, kí và thơ hiện đại Việt Nam.

- Truyện hiện đại: Vượt thác, Sông nước Cà Mau.

- Kí: Cô Tô, Cây tre Việt Nam.

- Thơ hiện đại: Lượm, Đêm nay Bác không ngủ.

2. Yêu cầu: Nêu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, học thuộc thơ, phát hiện một số biện pháp tu từ trong văn bản.
B. Tiếng Việt

1. Từ ngữ: 

* Các biện pháp tu từ: 

    - Kiến thức: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.

    - Yêu cầu: Hiểu khái niệm, nhận biết và đặt câu văn có phép tu từ.

2. Ngữ pháp:

    -   Kiến thức:

+ Câu trần thuật đơn, câu trần thuật đơn có từ là và câu trần thuật đơn không có từ là

+ Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ.

+ Đặt câu.

· Yêu cầu: 

+ Nhận biết được các kiểu câu.

+ Phát hiện được lỗi sai trong câu và sửa lại câu cho đúng.
C. Tập làm văn:

- Kiến thức: Văn tả cảnh

- Yêu cầu: Viết bài hoàn chỉnh.

III. Một số dạng bài tập tham khảo:
Dạng 1: Tích hợp kiến thức Văn bản và Tiếng Việt.

Bài 1: Cho đoạn văn sau:

"Càng về ngược, vườn tược càng um tùm. (1)Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. (2) Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt.(3) Đã đến Phường Rạnh. (4) Thuyền chuẩn bị vượt thác(5)"
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai?

b. Xác định CN, VN của câu văn số 5. Xét về kiểu cấu tạo ngữ pháp câu văn số 5 thuộc kiểu câu gì?

c. Chỉ ra phép tu từ đã học được sử dụng trong đoạn văn trên . Đặt 1 câu văn có sử dụng phép tu từ em vừa tìm.
Bài 2: Cho đoạn văn:

"Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù.(1) Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. (2)Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. (3)Tre hi sinh để bảo vệ con người.(4) Tre, anh hùng lao động! (5)Tre, anh hùng chiến đấu!(6)"

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai?

b. Xác định CN, VN của câu văn số 4. Xét về kiểu cấu tạo ngữ pháp câu văn số 4 thuộc kiểu câu gì?

d. Chỉ ra phép tu từ đã học được sử dụng trong đoạn văn trên . Đặt 1 câu văn có sử dụng phép tu từ em vừa tìm.
Bài 3: Cho đoạn văn:

“ Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo và sáng sủa. (1) Từ khi

có Vịnh Bắc Bộ và từ khi Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người, thì sau

mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. (2) Cây trên núi

đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi và cát

lại vàng giòn hơn nữa. (3) Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong những ngày động bão,

thì nay lưới càng thêm nặng mẻ cá giã đôi.(4)
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của  ai?

b. Xác định CN, VN của câu văn số 1. Xét về kiểu cấu tạo ngữ pháp câu văn số 1 thuộc kiểu câu gì?

c. Chỉ ra phép tu từ đã học được sử dụng trong câu 3. Đặt 1 câu văn có sử dụng phép tu từ em vừa tìm.
Dạng 2: Chép thuộc thơ, trả lời câu hỏi nhỏ liên quan đến văn bản.

Bài 1: Cho câu thơ “Đêm nay Bác ngồi đó”

a. Chép chính xác ba câu thơ tiếp theo trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ.
b. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung ý nghĩa của  khổ thơ em vừa chép.

Bài 2: Cho câu thơ “Bỗng lòe chớp đỏ”
a. Chép chính xác bảy câu thơ tiếp theo trong bài thơ Lượm của tác giả Tố Hữu.
b. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung ý nghĩa của hai khổ       thơ em vừa chép.

Dạng 3: Chỉ ra lỗi sai trong những ví dụ sau và sửa lỗi:

a. Những câu chuyện cổ tích mà hằng đêm bà kể cho chúng tôi.

b. Với kết quả học tập tiến bộ đã khiến bộ mẹ vui lòng.

c. Bạn Hoàng Minh – lớp trưởng lớp tôi.

d. Qua văn bản “Vượt thác” cho thấy vẻ đẹp và sức mạnh của con người lao động trên nền cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Dạng 4: Viết bài Tập làm văn hoàn chỉnh.

Đề số 1: Em hãy miêu tả lại cảnh bình minh trên quê hương em ( hoặc nơi e đang sinh sống).
Đề số 3: Em hãy tả lại cảnh chợ hoa ngày Tết.
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